	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số:              /2016/QĐ-TTg                                
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016



QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;

Căn cứ khoản 8 Điều 36 Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008;

Căn cứ Luật Thống kê năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy như sau: 

1. Điểm d khoản 1 Điều 2 sửa đổi, bổ sung như sau: 

“d) Các tiêu chí về dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn cho người sau cai nghiện ma túy gồm: số người được dạy nghề, số người được đào tạo việc làm, tổng số vốn đã cho vay, số người được cho vay vốn sau cai nghiện ma túy.” 

2. Điểm c, d khoản 2 Điều 2 sửa đổi, bổ sung như sau: 


“c) Các chỉ tiêu về truy tố tội phạm về ma túy bao gồm: số vụ, số bị can bị truy tố về tội phạm ma túy theo tội danh, độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, quốc tịch, dân tộc;

d) Các chỉ tiêu về xét xử về ma túy bao gồm: số vụ, số bị cáo phạm tội ma túy theo tội danh, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, quốc tịch, dân tộc và mức hình phạt.” 


2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 


“Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Y tế 


Thống kê số liệu quản lý, xuất khẩu, nhập khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần sử dụng trong lĩnh vực y tế và trong  phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học theo các chỉ tiêu quy định tại điểm a, b, đ khoản 4, khoản 8 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê và các chỉ tiêu sau: 

a) Số liệu về kết quả nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy.


b) Số liệu về cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy.


c) Thống kê số liệu người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thống kê số liệu học sinh, sinh viên, giáo viên nghiện ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong trường học theo các tiêu chí sau: 


1. Số liệu về học sinh, sinh viên, giáo viên nghiện ma túy theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo từng trường. 

2. Số liệu về học sinh, sinh viên bỏ học, buộc thôi học do nghiện ma túy.


3. Số liệu về học sinh, sinh viên, giáo viên phạm tội về ma túy. 

4. Số liệu về tình hình và kết quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học.”


4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 29 như sau: 


“1. Kỳ hạn báo cáo: báo cáo tháng. Số liệu báo cáo tháng được tính từ ngày 16 của tháng trước đến ngày 15 của tháng làm báo cáo. 


2. Thời hạn báo cáo: trước ngày 18 của tháng làm báo cáo.”


5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 32 như sau: 


“1. Kỳ hạn báo cáo


a) Báo cáo 6 tháng số liệu tính từ ngày 16 tháng 11 của năm trước đến ngày 15 tháng 5 của năm làm báo cáo. 


b) Báo cáo năm số liệu tính từ ngày 16 tháng 11 của năm trước đến ngày 15 tháng 11 của năm làm báo cáo. 


2. Thời hạn báo cáo: trước ngày 01 tháng tiếp theo.” 

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      /      /2016. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao căn cứ quy định tại Quyết định này chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này.   

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;    
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu VT, NC (5b).

	THỦ TƯỚNG



Nguyễn Xuân Phúc 
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